
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 NĂM HỌC 2024 – 2025 

Nhóm môn học lựa chọn: Lý, Hóa, Sinh, CNTK Chuyên đề học tập: Toán, Lý, Hóa 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Mã hồ sơ Lớp Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 14/10/2009 Nữ Kinh HSO669097151 10A1   

2 Hoàng Kim Vân 01/05/2009 Nữ Kinh HSO669099769 10A1   

3 Hoàng Thị Thảo Vy 31/03/2009 Nữ Kinh HSO669092896 10A1   

4 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/12/2009 Nữ Kinh HSO669104077 10A1   

5 Nguyễn Mai Phương 08/03/2009 Nữ Kinh HSO669097071 10A1   

6 Lý Minh Nghĩa 20/02/2009 Nam Dao HSO669097928 10A1   

7 Phùng Thị Ánh Nhi 29/09/2009 Nữ Kinh HSO669089835 10A1   

8 Lê Võ Cẩm Nhi 10/02/2009 Nữ Kinh HSO669105540 10A1   

9 Phan Thị Oanh 23/09/2009 Nữ Kinh HSO669103462 10A1   

10 H Oăn Mlô 20/01/2009 Nữ Ê-đê HSO669091502 10A1   

11 H Bi Na Niê 05/02/2009 Nữ Ê-đê HSO669097607 10A1   

12 Đỗ Trần Tú Uyên 24/09/2009 Nữ Kinh HSO669101453 10A1   

13 H' Chi Na Rcăm 20/12/2009 Nữ Ê-đê HSO669101991 10A1   

14 Ly Phương Viễn 24/07/2009 Nữ Xơ-đăng HSO669095970 10A1   

15 H Diệu Niê 18/08/2009 Nữ Ê-đê HSO669098970 10A1   

16 Tăng Quốc Văn 23/11/2009 Nam Dao HSO669109999 10A1   

17 H Liêng Niê 07/10/2009 Nữ Ê-đê HSO669099858 10A1   

18 Nguyễn Thị Gia Nhi 13/11/2009 Nữ Kinh HSO669104495 10A1   

19 Nguyễn Thị Ngọc Đường 12/06/2009 Nữ Kinh HSO669105584 10A1   

20 Hồ Thị Hồng Hoa 02/02/2009 Nữ Kinh HSO669105332 10A1   

21 Giáp Thị Ngọc Bích 07/04/2008 Nữ Kinh HSO669101808 10A1   

22 Nguyễn Minh Trung Nguyên 13/03/2009 Nam Kinh HSO669092379 10A1   

23 Lê Thị Mai Linh 12/05/2009 Nữ Kinh HSO669096999 10A1   

24 Phạm Thị Anh 21/03/2009 Nữ Kinh HSO669101125 10A1   

25 Trần Lê Phương Trinh 13/12/2009 Nữ Kinh HSO669097859 10A1   

26 Phan Trung Hiếu 05/03/2009 Nam Kinh HSO669096922 10A1   

27 Nguyễn Thành Đạt 13/12/2009 Nam Kinh HSO669098186 10A1   

28 Phan Đinh Thái Tú 02/12/2009 Nam Kinh HSO669097202 10A1   

29 Lê Thị Trà My 30/12/2009 Nữ Kinh HSO669105096 10A1   

30 Đàm Vĩnh Hưng 14/04/2009 Nam Tày HSO669104742 10A1   

31 Lương Thiên Long 31/12/2009 Nam Thái HSO669096571 10A1   

32 Lê Nghĩa Phúc 14/05/2009 Nam Kinh HSO669092916 10A1   

33 Trần Thị Mỹ Duyên 21/11/2009 Nữ Kinh HSO669104508 10A1   

34 Y Phê Niê 04/02/2009 Nam Ê-đê HSO669100872 10A1   

35 Chung Sĩ Cường 21/12/2009 Nam Nùng HSO669088397 10A1   

36 Nguyễn Bắc Hải Đăng 08/12/2009 Nam Kinh HSO669110759 10A1   

37 Trần Khánh Thư 01/03/2009 Nữ Kinh HSO669105625 10A1   

38 H Li Dia Niê 23/05/2009 Nữ Ê-đê HSO669089656 10A1   

39 Nguyễn Thuý Vân 12/10/2009 Nữ Kinh HSO669096741 10A1 KK GDCD  

40 H Bim Niê 24/12/2009 Nữ Ê-đê HSO669110319 10A1   

41 H Ty Na Mlô 26/09/2009 Nữ Ê-đê HSO669092605 10A1   

42 H Liêng Mlô 12/10/2008 Nữ Ê-đê HSO669088769 10A1   

 

 

 

 

 

 

  



SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2 NĂM HỌC 2024 – 2025 

Nhóm môn học lựa chọn: Lý, Hóa, Sinh, CNTK Chuyên đề học tập: Toán, Lý, Hóa 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Mã hồ sơ Lớp Ghi chú 

1 Nguyễn Lê Thảo Băng 13/08/2009 Nữ Kinh HSO669099125 10A2 Ba Văn  

2 Kiều Thị Bảo Trâm 23/10/2009 Nữ Kinh HSO669099040 10A2 Nhì Văn  

3 Lương Thị Hằng 26/10/2009 Nữ Kinh HSO669104965 10A2   

4 Trần Nữ Kỳ Phương 23/05/2009 Nữ Kinh HSO669101502 10A2 Nhất Địa  

5 Nguyễn Vũ Gia Bảo 04/07/2009 Nam Kinh HSO669097635 10A2 KK Sử  

6 Nguyền Huyền Diệu 18/03/2009 Nữ Kinh HSO669093788 10A2 KK Sử  

7 Nguyễn Thị Phương Linh 05/03/2009 Nữ Kinh HSO669097660 10A2   

8 Đặng Thị Kim Huệ 05/09/2009 Nữ Kinh HSO669098901 10A2   

9 Lê Thị Mỹ Duyên 10/04/2009 Nữ Kinh HSO669098113 10A2   

10 Thái Thị Thúy An 30/11/2009 Nữ Kinh HSO669105310 10A2   

11 Trịnh Đăng Hoan 11/05/2009 Nam Kinh HSO669101572 10A2   

12 Phan Thị Thanh Hảo 11/09/2009 Nữ Kinh HSO669093889 10A2   

13 Đinh Ngọc Quỳnh Như 01/07/2009 Nữ Kinh HSO669091876 10A2   

14 Phùng Thị Phương Anh 13/06/2009 Nữ Kinh HSO669092942 10A2   

15 Bùi Bảo Trâm 04/11/2009 Nữ Kinh HSO669104273 10A2   

16 Lê Thị Trường 24/11/2009 Nữ Kinh HSO669098855 10A2   

17 Hoàng Thị Thúy 05/03/2009 Nữ Kinh HSO669104921 10A2   

18 Đàm Thị Thùy Phương 02/08/2009 Nữ Kinh HSO669099169 10A2   

19 Lê Trọng Nhân 30/04/2009 Nam Thổ HSO669096697 10A2   

20 Nguyễn Đinh Bảo Long 02/01/2009 Nam Kinh HSO669097930 10A2   

21 Hồ Hữu Bảo Toàn 30/10/2009 Nam Kinh HSO669106698 10A2   

22 Nguyễn Đức Thuận 23/05/2009 Nam Kinh HSO669098731 10A2   

23 Huỳnh Trúc Ly 20/11/2009 Nữ Kinh HSO669106743 10A2   

24 Bùi Văn Lê Minh 09/08/2009 Nam Kinh HSO669089860 10A2   

25 Bùi Đức Nhật 22/05/2009 Nam Kinh HSO669092139 10A2   

26 Nguyễn Thị Thu Hương 16/09/2009 Nữ Kinh HSO669097643 10A2   

27 Phan Thanh Vân 13/04/2009 Nữ Kinh HSO669101365 10A2   

28 Nguyễn Thị Kim Thoa 11/04/2009 Nữ Kinh HSO669103428 10A2   

29 Trần Đăng Cường 26/09/2009 Nam Kinh HSO669106692 10A2   

30 Trần Hoàng Danh 14/01/2009 Nam Kinh HSO669101238 10A2   

31 Lê Gia Huy 24/04/2009 Nam Kinh HSO669100922 10A2   

32 Phan Hữu Chiến 20/01/2009 Nam Kinh HSO669094841 10A2   

33 Trần Quốc Hoàng 11/01/2009 Nam Kinh HSO669095692 10A2   

34 Đỗ Phúc Hoàng 19/10/2009 Nam Kinh HSO669097335 10A2   

35 Lưu Xuân Tuấn 15/03/2009 Nam Kinh HSO669100032 10A2   

36 H Si In Kbuôr 15/01/2009 Nữ Ê-đê HSO669104648 10A2   

37 Cao Xuân Thế 23/08/2009 Nam Kinh HSO669102354 10A2   

38 H Hoa Niê Kdăm 02/10/2009 Nữ Ê-đê HSO669104343 10A2   

 

 

 

 



SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3 NĂM HỌC 2024 – 2025 

Nhóm môn học lựa chọn: Lý, Hóa, Sinh, CNTT Chuyên đề học tập: Toán, Lý, Hóa 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Mã hồ sơ Lớp Ghi chú 

1 Y Gia Kiệt Mlô 05/06/2009 Nam Ê-đê HSO669100697 10A3 KK Sử  

2 Đinh Thị Linh 23/06/2009 Nữ Kinh HSO669110315 10A3   

3 Lê Thị Kim Phương 20/11/2009 Nữ Kinh HSO669101643 10A3   

4 Bùi Thị Nhung 12/04/2009 Nữ Kinh HSO669089913 10A3   

5 Lê Huỳnh Đức 04/09/2009 Nam Mường HSO669101617 10A3   

6 H Sa Rim Niê 21/02/2009 Nữ Ê-đê HSO669092678 10A3   

7 Trần Thị Thủy Tiên 18/09/2009 Nữ Kinh HSO669104417 10A3   

8 Lê Thị Thu Hương 17/02/2009 Nữ Kinh HSO669090147 10A3   

9 Lê Thị Diệu Linh 29/09/2009 Nữ Kinh HSO669099931 10A3   

10 Trần Hoàng Kim Ngân 01/04/2009 Nữ Kinh HSO669100825 10A3   

11 H Le Mjâo 01/04/2009 Nữ Ê-đê HSO669110486 10A3   

12 H Kiều Ân Mlô 16/02/2009 Nữ Ê-đê HSO669100044 10A3   

13 Cù H Hiền Rčăm 10/03/2009 Nữ Ê-đê HSO669103518 10A3   

14 H Mận Kbuôr 13/04/2009 Nữ Ê-đê HSO669110255 10A3   

15 H Đê Na Niê 18/05/2009 Nữ Ê-đê HSO669096350 10A3   

16 Y Zi Min Niê 29/08/2009 Nam Ê-đê HSO669095050 10A3   

17 Cao Thu Hiền 21/02/2009 Nữ Kinh HSO669092255 10A3   

18 Hồ Văn Hào 16/10/2009 Nam Kinh HSO669097075 10A3   

19 Trần Thị Thanh Uyên 15/10/2009 Nữ Kinh HSO669089875 10A3   

20 Phan Bích Ngọc 27/12/2009 Nữ Kinh HSO669094928 10A3   

21 Trần Đức Duy 26/07/2009 Nam Kinh HSO669097458 10A3   

22 Tạ Thị Như Ngọc 23/01/2009 Nữ Kinh HSO669089888 10A3   

23 Trần Thị Ngọc Trâm 18/09/2009 Nữ Kinh HSO669091601 10A3   

24 Phạm Đức Bình 04/06/2009 Nam Kinh HSO669097415 10A3   

25 Lại Thị Trà Giang 29/05/2009 Nữ Kinh HSO669103352 10A3   

26 Hoàng Thị Thu Trang 20/06/2009 Nữ Tày HSO669089898 10A3   

27 Nguyễn Mai Như Ý 11/04/2009 Nữ Kinh HSO669104578 10A3   

28 Vũ Văn Quảng 29/06/2009 Nam Kinh HSO669099224 10A3   

29 Nguyễn Văn Thịnh 12/07/2009 Nam Kinh HSO669092443 10A3   

30 Võ Bá Dũng 24/05/2009 Nam Kinh HSO669109518 10A3   

31 H Đa My Mlô 14/06/2009 Nữ Ê-đê HSO669098429 10A3   

32 Nguyễn Hồ Gia Huy 23/07/2009 Nam Kinh HSO669087684 10A3   

33 Trần Châu Quyền 22/09/2009 Nam Kinh HSO669099963 10A3   

34 Đặng Thị Anh Thư 20/09/2009 Nữ Dao HSO669107318 10A3   

35 Phạm Ngọc Quỳnh Trâm 09/11/2009 Nữ Kinh HSO669101713 10A3   

36 H Nguyên Gia Hân Niê 23/04/2009 Nữ Ê-đê HSO669097884 10A3   

37 Ngô Thị Anh Thư 17/09/2009 Nữ Kinh HSO669097945 10A3   

38 H Su Din Kbuôr 15/02/2009 Nữ Ê-đê HSO669100304 10A3   

39 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 18/09/2009 Nữ Kinh HSO669095736 10A3   

40 Trần Hoàng Nguyên 25/02/2009 Nam Kinh HSO669106157 10A3   

 

 

 

 

 

 

 

  



SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4 NĂM HỌC 2024 – 2025 

Nhóm môn học lựa chọn: Lý, Hóa, Sinh, CNTT Chuyên đề học tập: Toán, Lý, Hóa 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Mã hồ sơ Lớp Ghi chú 

1 Ma Anh Vũ 06/05/2009 Nam Nùng HSO669093169 10A4   

2 Đinh Nữ Hà Như 18/10/2009 Nữ Kinh HSO669098737 10A4   

3 Lê Hồ Khánh Vy 03/12/2009 Nữ Kinh HSO669096182 10A4   

4 H Su Na Mlô 25/04/2009 Nữ Ê-đê HSO669097832 10A4   

5 H Diện Ayun 22/06/2009 Nữ Ê-đê HSO669109946 10A4   

6 H Loet Kđoh 12/01/2009 Nữ Ê-đê HSO669109886 10A4   

7 Lê Khắc Dương 05/02/2009 Nam Kinh HSO669098450 10A4   

8 Nguyễn Thị Ái Thương 14/02/2009 Nữ Kinh HSO669104252 10A4   

9 Lê Thị Hồng Thương 27/12/2009 Nữ Kinh HSO669099302 10A4   

10 Nguyễn Thị Hường 18/02/2009 Nữ Kinh HSO669105777 10A4   

11 Nguyễn Thị Thảo 23/06/2009 Nữ Kinh HSO669105531 10A4   

12 Trần Thị Ngọc Linh 11/10/2009 Nữ Kinh HSO669105739 10A4   

13 Phạm Hữu Nhuận 21/02/2009 Nam Kinh HSO669100951 10A4   

14 Trịnh Thị Thảo Nhi 23/07/2009 Nữ Kinh HSO669093158 10A4   

15 Phan Trịnh Tường Vy 13/11/2009 Nữ Kinh HSO669105250 10A4   

16 Phạm Ngọc Thanh 08/08/2009 Nam Kinh HSO669097780 10A4   

17 Võ Thanh Quang 13/02/2009 Nam Kinh HSO669110222 10A4   

18 Y Sơ Moen Mlô 09/09/2009 Nam Ê-đê HSO669089753 10A4   

19 Trần Thị Thanh Mai 01/07/2009 Nữ Kinh HSO669101789 10A4   

20 Nguyễn Quốc Mạnh 18/01/2009 Nam Kinh HSO669089204 10A4   

21 Hoàng Văn Kiên 12/04/2009 Nam Kinh HSO669098712 10A4   

22 Y Se No Mlô 25/10/2009 Nam Gia-rai HSO669092242 10A4   

23 H Er Kbuôr 25/01/2009 Nữ Ê-đê HSO669105806 10A4   

24 Nguyễn Khánh Ly 03/10/2009 Nữ Kinh HSO669106838 10A4   

25 H Diệp Niê 29/01/2009 Nữ Ê-đê HSO669110339 10A4   

26 Lê Thành Phát 12/08/2009 Nam Kinh HSO669104277 10A4   

27 Nguyễn Văn Quý 27/07/2009 Nam Kinh HSO669097413 10A4   

28 Trần Như Quỳnh 25/04/2009 Nữ Kinh HSO669104910 10A4   

29 Y Phan Hwing 28/05/2009 Nam Ê-đê HSO669103991 10A4   

30 Lương Mạnh Quỳnh 14/05/2009 Nam Thái HSO669105125 10A4   

31 H Na Ti An 17/11/2009 Nữ Xơ-đăng HSO669108966 10A4   

32 Đoàn Thị Thu Hà 27/01/2009 Nữ Kinh HSO669099535 10A4   

33 H Thùy Êban 01/10/2009 Nữ Ê-đê HSO669097166 10A4   

34 H Su Ra Mlô 30/04/2009 Nữ Ê-đê HSO669098050 10A4   

35 H Su Hin Byă 20/04/2009 Nữ Gia-rai HSO669110420 10A4   

36 H Du Linh Buôn Krông 30/09/2009 Nữ Ê-đê HSO669087749 10A4   

37 H Khuyên Adrơng 31/07/2009 Nữ Ê-đê HSO669089764 10A4   

38 H Nghiên Ayŭn 08/12/2009 Nữ Ê-đê HSO669090576 10A4   

39 H He Rin Mlô 10/07/2009 Nữ Ê-đê HSO669103925 10A4   

40 Trần Thị Phương Uyên 14/04/2009 Nữ Kinh HSO669105588 10A4   

41 H Durin Rčam 18/10/2009 Nữ Ê-đê HSO669101689 10A4   

42 H KHA LY MLÔ 25/04/2008       10A4 Xin học lại 

 

 

 

 

 

  



SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5 NĂM HỌC 2024 – 2025 

Nhóm môn học lựa chọn: Hóa, Sinh, Tin, Địa  Chuyên đề học tập: Toán, Hóa, Sinh 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Mã hồ sơ Lớp Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thu Hà 21/11/2009 Nữ Kinh HSO669097433 10A5 KK Sử  

2 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 06/10/2009 Nữ Kinh HSO669097062 10A5   

3 Nguyễn Hoàng Mai Chi 21/01/2009 Nữ Kinh HSO669097026 10A5   

4 Trần Thị Thanh Chúc 08/06/2009 Nữ Kinh HSO669095750 10A5   

5 Nguyễn Văn Đức 08/05/2009 Nam Kinh HSO669097926 10A5   

6 H Hậu Ayǔn 20/04/2009 Nữ Ê-đê HSO669105772 10A5   

7 H Du My Niê 12/09/2009 Nữ Ê-đê HSO669110359 10A5   

8 Đặng Thị Sao 10/11/2009 Nữ Dao HSO669110502 10A5   

9 H Đinh Niê 02/01/2009 Nữ Ê-đê HSO669092236 10A5   

10 H Siêu Ayǔn 23/05/2009 Nữ Ê-đê HSO669105105 10A5   

11 H Duyệt Niê 27/04/2009 Nữ Ê-đê HSO669103684 10A5   

12 Phạm Thảo My 04/02/2009 Nữ Kinh HSO669104780 10A5   

13 Trần Thị Phương Hoa 05/10/2009 Nữ Kinh HSO669098882 10A5   

14 Phạm Trần Thanh Huyền 22/03/2009 Nữ Kinh HSO669096358 10A5   

15 Nguyễn Như Ngọc 07/10/2009 Nữ Kinh HSO669099151 10A5   

16 Đinh Thị Ngọc Khuyên 18/05/2009 Nữ Kinh HSO669091671 10A5   

17 Phạm Thu Huyền 02/01/2009 Nữ Kinh HSO669102011 10A5   

18 Phan Văn Hiếu 27/08/2009 Nam Kinh HSO669105837 10A5   

19 Bùi Thị Mỹ Linh 23/03/2009 Nữ Kinh HSO669090916 10A5   

20 Trần Thái Bảo 30/04/2009 Nam Kinh HSO669097441 10A5   

21 Chu Thị Thanh Tuyền 27/06/2009 Nữ Nùng HSO669099604 10A5   

22 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/08/2009 Nữ Tày HSO669100277 10A5   

23 H Hông Hoa 12/09/2009 Nữ Xơ-đăng HSO669106231 10A5   

24 Y Nhạt Rčăm 01/10/2009 Nam Ê-đê HSO669101949 10A5   

25 Hoàng Bảo Nam 14/07/2009 Nam Kinh HSO669105253 10A5   

26 H Nhiên Niê 18/09/2009 Nữ Ê-đê HSO669099761 10A5   

27 Đinh Hải Đăng Tuấn 04/05/2009 Nam Kinh HSO669098518 10A5   

28 Nguyễn Văn Trường Vũ 29/01/2009 Nam Kinh HSO669104883 10A5   

29 Nguyễn Ngọc Sáng 17/07/2009 Nam Kinh HSO669104598 10A5   

30 Nguyễn Văn Hoàng 14/03/2009 Nam Kinh HSO669105001 10A5   

31 H Ngoăn Niê 08/02/2009 Nữ Ê-đê HSO669104285 10A5   

32 Y Khen Di Kbuôr 12/08/2009 Nam Ê-đê HSO669110532 10A5   

33 Phan Hoàng Nhật 20/04/2009 Nam Kinh HSO669101790 10A5   

34 Ngô Việt Hùng 01/04/2009 Nam Kinh HSO669092822 10A5   

35 Nguyễn Thị Như Ý 13/12/2009 Nữ Kinh HSO669091589 10A5   

36 Bàn Duy Khánh 11/08/2009 Nam Dao HSO669087823 10A5   

37 Phan Văn Hiếu 18/07/2009 Nam Kinh HSO669103560 10A5   

38 Trần Văn Huy 05/10/2009 Nam Kinh HSO669101947 10A5   

39 Kpă H Quý Niê 15/06/2009 Nữ Ê-đê HSO669087643 10A5   

40 Vy Thái Thiện 17/10/2009 Nam Thái HSO669093750 10A5   

41 Y Dìn Mlô 11/11/2009 Nam Ê-đê HSO669100062 10A5   

42 Nguyễn Đông Huy 06/06/2009 Nam Kinh HSO669101663 10A5   

43 ĐỖ MINH QUÂN         10A5 6723llq0041 

44 TRẦN HOÀNG HỒNG HẠNH         10A5 6723llq0021 

 

 

 

  



SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6 NĂM HỌC 2024 – 2025 

Nhóm môn học lựa chọn: Hóa, Sinh, Tin, Địa  Chuyên đề học tập: Toán, Hóa, Sinh 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Mã hồ sơ Lớp Ghi chú 

1 Trần Thị Thu Phương 18/02/2009 Nữ Kinh HSO669090670 10A6   

2 Đỗ Như Băng 13/01/2009 Nữ Kinh HSO669101804 10A6   

3 Đinh Thị Hải Yến 13/10/2009 Nữ Kinh HSO669101786 10A6   

4 H Lan Êban 02/06/2009 Nữ Ê-đê HSO669095244 10A6   

5 Vi Thị An Phương 10/07/2009 Nữ Thái HSO669105392 10A6   

6 Kha Văn Thưởng 17/02/2009 Nam Thái HSO669104026 10A6   

7 Y Ka Rô Na Hwing 18/05/2009 Nam Ê-đê HSO669092946 10A6   

8 H Duyên Kđoh 15/10/2009 Nữ Ê-đê HSO669089266 10A6   

9 H Mít Ayŭn 16/06/2009 Nữ Ê-đê HSO669101256 10A6   

10 H Uyên Ayŭn 26/11/2009 Nữ Ê-đê HSO669101435 10A6   

11 H Tuệ Mlô 13/04/2009 Nữ Ê-đê HSO669101831 10A6   

12 H Ra Bô Ni Kbuôr 21/11/2009 Nữ Ê-đê HSO669109985 10A6   

13 Chu Công Minh Quốc 15/01/2009 Nam Kinh HSO669105723 10A6   

14 Dương Thị Hà Vi 15/11/2009 Nữ Kinh HSO669103335 10A6   

15 Lê Thị Thu Trang 21/07/2009 Nữ Kinh HSO669103325 10A6   

16 Cao Thị Tố Uyên 20/09/2009 Nữ Kinh HSO669099240 10A6   

17 Nguyễn Trọng Dư 14/09/2009 Nam Kinh HSO669105783 10A6   

18 Trần Thanh Mai 02/08/2009 Nữ Kinh HSO669101677 10A6   

19 Võ Thị Thùy Trâm 13/08/2009 Nữ Kinh HSO669102184 10A6   

20 Trần Hữu Khánh 25/02/2009 Nam Kinh HSO669097196 10A6   

21 Nguyễn Hoàng Hải 01/01/2009 Nam Kinh HSO669106440 10A6   

22 Đàm Thị Thơ 01/04/2009 Nữ Nùng HSO669105040 10A6   

23 H Wě Niê 14/02/2009 Nữ Ê-đê HSO669099354 10A6   

24 H Hăng Niê 20/05/2009 Nữ Ê-đê HSO669101553 10A6   

25 H Noan Mlô 26/01/2009 Nữ Ê-đê HSO669095381 10A6   

26 Phạm Hảo Hảo 03/11/2009 Nữ Kinh HSO669101106 10A6   

27 Nguyễn Hồng Sơn 06/05/2009 Nam Kinh HSO669099422 10A6   

28 Trần Thị Diệu Linh 08/10/2009 Nữ Kinh HSO669101780 10A6   

29 Nguyễn Thị Ngọc Định 04/01/2009 Nữ Kinh HSO669098030 10A6   

30 Y Phan Niê 05/10/2009 Nam Ê-đê HSO669103787 10A6   

31 H Kôra Mlô 24/10/2009 Nữ Ê-đê HSO669089759 10A6   

32 Y Mây Knul 24/07/2009 Nam Ê-đê HSO669096128 10A6   

33 Lê Thị Minh Trang 17/11/2009 Nữ Kinh HSO669105549 10A6   

34 Phương Văn Huy 10/09/2009 Nam Kinh HSO669103747 10A6   

35 Y Hưng Niê 09/07/2009 Nam Ê-đê HSO669104573 10A6   

36 Y Jô Rin Kbuôr 17/09/2009 Nam Ê-đê HSO669098441 10A6   

37 Kha Văn Nam 08/03/2009 Nam Thái HSO669105122 10A6   

38 Lê Thị Mỹ Linh 30/05/2009 Nữ Kinh HSO669100189 10A6   

39 Trần Văn Phong 09/05/2009 Nam Kinh HSO669103818 10A6   

40 Lê Sĩ Hiếu 28/07/2009 Nam Kinh HSO669101833 10A6   

41 Phạm Tiến Đạt 16/12/2009 Nam Mường HSO669103072 10A6   

42 Võ Thị Bảo Ngọc 08/08/2009 Nữ Kinh HSO669094930 10A6   

43 LƯƠNG THỊ HÀ LINH         10A6 6723llq0037 
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1 Nguyễn Tấn Hòa 27/12/2008 Nam Kinh HSO669093007 10A7   

2 H Ben Ni Niê 08/07/2009 Nữ Ê-đê HSO669099806 10A7   

3 Linh Như Yến Ngọc 28/02/2009 Nữ Dao HSO669103602 10A7   

4 H Ly Sa Mlô 05/01/2009 Nữ Ê-đê HSO669107916 10A7   

5 Nguyễn Quang Duy 18/07/2009 Nam Kinh HSO669089428 10A7   

6 Đỗ Mai Hằng 13/01/2009 Nữ Kinh HSO669103739 10A7   

7 Lê Kiều Oanh 06/11/2009 Nữ Kinh HSO669097599 10A7   

8 Lê Thanh Vân 04/06/2009 Nữ Kinh HSO669095745 10A7 Ba GDCD  

9 Thái Thị Thảo Nhi 04/07/2009 Nữ Kinh HSO669096800 10A7   

10 H San Na Êban 01/01/2009 Nữ Ê-đê HSO669104409 10A7   

11 H Loan Êban 25/02/2009 Nữ Ê-đê HSO669107647 10A7   

12 H Mô Nai Mlô 02/02/2009 Nữ Ê-đê HSO669093778 10A7   

13 Y Hin Byă 05/10/2009 Nam Ê-đê HSO669103662 10A7   

14 H Nguyễn Lan Mai Niê 20/10/2009 Nữ Ê-đê HSO669108765 10A7   

15 H Điệp Niê 31/05/2009 Nữ Ê-đê HSO669090815 10A7   

16 H Hồng Kbuôr 28/05/2009 Nữ Ê-đê HSO669088778 10A7   

17 Đàm Trần Gia Hân 06/12/2009 Nữ Kinh HSO669098945 10A7   

18 Nguyễn Thị Mỹ Linh 26/03/2009 Nữ Kinh HSO669101303 10A7   

19 Lê Thị Cẩm Tú 06/01/2009 Nữ Kinh HSO669098865 10A7   

20 Đặng Thị Anh Thư 01/05/2009 Nữ Kinh HSO669107864 10A7   

21 Nguyễn Duy Anh 06/02/2009 Nam Kinh HSO669096981 10A7   

22 Thái Văn Dương 19/01/2009 Nam Kinh HSO669094879 10A7   

23 Lý Hoài Băng 29/01/2009 Nữ Dao HSO669098782 10A7   

24 H Na Dy Byă 12/05/2009 Nữ Ê-đê HSO669106657 10A7   

25 Ly Tuyết Mãnh 19/10/2009 Nữ Xơ-đăng HSO669097021 10A7   

26 H Hân Mlô 24/06/2009 Nữ Ê-đê HSO669090436 10A7   

27 Lê Hoàng Dương 02/01/2009 Nam Kinh HSO669095506 10A7   

28 Hồ Thị Minh Anh 10/12/2009 Nữ Kinh HSO669097543 10A7   

29 Xên Bảo Khang 23/07/2009 Nam Thái HSO669099616 10A7   

30 Y Kiết Mlô 24/10/2009 Nam Ê-đê HSO669093640 10A7   

31 Võ Văn Dương 17/12/2009 Nam Kinh HSO669099543 10A7   

32 Nguyễn Hùng Thiện 14/05/2009 Nam Kinh HSO669094417 10A7   

33 H Tơ Sal 04/01/2009 Nữ Xơ-đăng HSO669091490 10A7   

34 Hoàng Vi Quân 19/01/2009 Nam Tày HSO669103303 10A7   

35 Trần Khánh Duy 28/06/2009 Nam Kinh HSO669088293 10A7   

36 Lê Bảo Duy 23/12/2009 Nam Kinh HSO669099451 10A7   

37 Trần Cao Nguyên 17/07/2009 Nam Kinh HSO669098967 10A7   

38 Phạm Quang Huy 28/05/2009 Nam Kinh HSO669097477 10A7   

39 Lại Ngọc Diệp 22/11/2009 Nữ Kinh HSO669103240 10A7   

40 Y Kăp Kbuôr 19/05/2008 Nam Ê-đê HSO669093386 10A7   

41 Y Huân Mlô 04/08/2009 Nam Ê-đê HSO669098869 10A7   

42 Y Khang Kđoh 05/12/2009 Nam Ê-đê HSO669105112 10A7   

43 Y Huy Ayŭn 21/07/2009 Nam Ê-đê HSO669110052 10A7   

44 H Nô Ni Êban 09/03/2009 Nữ Ê-đê HSO669088768 10A7   
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1 Vi Thị Lạc Giao 14/11/2009 Nữ Thái HSO669101597 10A8   

2 Nguyễn Thị Phương Thảo 15/10/2009 Nữ Kinh HSO669103740 10A8 Ba Địa  

3 Phùn Thị Hoàng Trinh 29/08/2009 Nữ Dao HSO669110441 10A8   

4 Hà Thị Thảo Nguyên 21/06/2009 Nữ Kinh HSO669097237 10A8   

5 Phạm Ngọc Trà My 18/04/2009 Nữ Kinh HSO669098568 10A8   

6 Dương Kiều Lan 01/04/2009 Nữ Tày HSO669100284 10A8   

7 H Giang Mlô 13/01/2009 Nữ Ê-đê HSO669099079 10A8   

8 H Yu Hi Niê 04/02/2009 Nữ Ê-đê HSO669107794 10A8   

9 H Nguin Mlô 12/01/2009 Nữ Ê-đê HSO669100961 10A8   

10 H La Mlô 12/11/2009 Nữ Ê-đê HSO669100827 10A8   

11 H Liêm Mlô 09/12/2009 Nữ Ê-đê HSO669095899 10A8   

12 H Đani Niê 29/09/2009 Nữ Ê-đê HSO669095101 10A8   

13 H Quỳnh Anh Niê 09/05/2009 Nữ Ê-đê HSO669099614 10A8   

14 H Nhi Kbuôr 27/05/2009 Nữ Ê-đê HSO669110516 10A8   

15 H Lis Ka 10/04/2009 Nữ Xơ-đăng HSO669105060 10A8   

16 Vũ Thanh Thảo 24/06/2009 Nữ Kinh HSO669088704 10A8   

17 Nguyễn Khánh Vy 09/05/2009 Nữ Kinh HSO669099925 10A8   

18 Phạm Anh Tuấn 06/01/2009 Nam Kinh HSO669105102 10A8   

19 Lê Văn Nguyên 11/07/2009 Nam Kinh HSO669091612 10A8   

20 Nguyễn Thị Phương Thanh 09/05/2009 Nữ Kinh HSO669106425 10A8   

21 Nguyễn Thị Thanh Mai 01/03/2009 Nữ Kinh HSO669090807 10A8   

22 H Ju Mi Niê Kdăm 09/05/2009 Nữ Ê-đê HSO669092988 10A8   

23 H Ngen Mlô 19/04/2009 Nữ Ê-đê HSO669108576 10A8   

24 Nguyễn Thị Hương Giang 12/09/2009 Nữ Kinh HSO669097874 10A8   

25 Y Dan Ni Niê 20/09/2009 Nam Ê-đê HSO669094208 10A8   

26 H Lư Mjâo 29/08/2009 Nữ Ê-đê HSO669105789 10A8   

27 Nguyễn Duy Quang 08/10/2009 Nam Kinh HSO669103962 10A8   

28 Đỗ Xuân Thiên 28/03/2009 Nam Kinh HSO669091806 10A8   

29 H Sơle Niê 01/11/2009 Nữ Ê-đê HSO669109785 10A8   

30 Y Kân Niê 14/04/2009 Nam Ê-đê HSO669087810 10A8   

31 Triệu Bảo Đan 22/11/2009 Nam Dao HSO669088482 10A8   

32 Đinh Anh Tuấn 07/08/2009 Nam Kinh HSO669090767 10A8   

33 Trần Văn Thiện 20/12/2009 Nam Kinh HSO669101797 10A8   

34 Nguyễn Bá Nghĩa 03/11/2009 Nam Kinh HSO669099214 10A8   

35 Đỗ Anh Hiếu 28/01/2009 Nam Kinh HSO669099793 10A8   

36 Y Mac Niê 23/05/2009 Nam Ê-đê HSO669088908 10A8   

37 Y Ning Niê 08/02/2009 Nam Ê-đê HSO669110474 10A8   

38 Vũ Ngọc Phong Čam 04/04/2009 Nam Ê-đê HSO669105280 10A8   

39 Y Rô My Niê 13/04/2009 Nam Ê-đê HSO669100862 10A8   

40 Y Sơi Ayŭn 03/02/2009 Nam Ê-đê HSO669094756 10A8   

41 Nguyễn Mai Thương 19/02/2009 Nữ Kinh HSO669097394 10A8   

42 Phạm Thị Ánh Diễm 05/06/2009 Nữ Kinh HSO669104711 10A8 KK GDCD 

43 Phạm Thị Khánh Như 20/12/2009 Nữ Kinh HSO669092070 10A8 KK GDCD 

44 Y DIEZEL NIÊ         10A8 6723llq0317 

 

 

 

 


